	ỦY BAN NHÂN DẪN

XÃ ĐĂK KÔI 
Số:        /DS-UBND
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Đăk Kôi, ngày       tháng 3 năm 2026



THỐNG KÊ 
Người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá trên địa bàn xã Đăk Kôi
(chưa được xóa án tích)

	TT
	Thông tin người được đặc xá, chấp hành xong án phạt tù Họ tên, năm sinh, giới tính, nơi ĐKTT, chỗ ở hiện nay
	Tội danh án phạt ngày chấp hành xong án phạt Ngày chấp hành xong hình phạt bổ sung nếu có
	Giấy chứng nhân (Số ngày tháng năm đơn vị ban hành văn bản)
	Tình trạng nơi cư trú
	Phân loại
	Việc làm
	Số tiền vay vốn
	Xóa án tích

	
	
	
	
	
	
	
	
	Đương nhiên xóa án tích (hướng dẫn cấp phiếu lý lịch tư pháp)
	Theo quyết định của TAND
	Trường hợp đặc biệt

	
	
	
	
	
	A
	B
	C
	D
	Ổn định
	Chưa ổn định
	Chưa có việc làm
	
	Đã thực hiện
	Chưa thực hiện
	
	

	1
	A Vũ, SN: 2003 Nam
Thôn Tea Reang (Thôn 9 (cũ), xã Đăk Kôi
	Hiếp dâm

06 năm

Ra tù ngày 23/9/2024
	739/GCN ngày 23/9/2024 của Trại giam Gia Trung
	Có mặt tại địa phương
	x
	
	
	
	x
	
	
	0
	
	
	
	

	2
	Đinh Tấn Đạt, SN: 2004
Nam
Thôn Tu Rơ Băng 9 (Thôn 10 cũ), xã Đăk Kôi
	Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi
42 tháng

Đặc xá ngày 01/10/2024
	739/GCNĐX ngày 01/10/2025 của Trại giam Gia Trung
	Có mặt tại địa phương
	x
	
	
	
	x
	
	
	0
	
	
	
	

	3
	A Manh, SN: 2002
Nam

Thôn Ngọc Răng -Nhân Liễu (Thôn 5 cũ), xã Đăk Kôi
	Hủy hoại rừng
01 năm 6 tháng
Ra tù ngày 17/9/2025
	696/GCN ngày 17/9/2025 của Trại giam Gia Trung
	Có mặt tại địa phương
	x
	
	
	
	x
	
	
	0
	
	
	
	

	4
	Y Nhí, SN: 1999 
Nữ
Thôn Kon Vi Vàng, xã Đăk Kôi
	Hủy hoại rừng

24 tháng

Đặc xá ngày 01/5/2025
	394/GCNĐX ngày 01/5/2025 của Trại giam Đắc Trung
	Có mặt tại địa phương
	x
	
	
	
	x
	
	
	100.000.000đ
	
	
	
	



